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  Số:95 /BC-TGPL                                Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 06 năm 2009

BÁO CÁO
Rà soát, đánh giá việc thực hiện kiến nghị thông qua 

hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2007 - 2008


Thực hiện Công văn số 200/CTGPL-NV về việc tăng cường thực hiện kiến nghị thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý. Nay Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2007 – 2008 như sau:

I. Thực trạng

1. Tổng số vụ việc đã kiến nghị
Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý; các văn bản liên quan và sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Tư pháp, trong thời gian qua công tác trợ giúp pháp lý đã có những chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả cao, thực hiện được 887 vụ việc, trong đó có tư vấn pháp luật, kiến nghị và cử luật sư bào chữa. Việc kiến nghị thường được thực hiện sau các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, Trung tâm sau khi thụ lý các đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của người dân nếu thấy vụ việc đó trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương thì Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) kiến nghị trực tiếp chính quyền địa phương tiến hành giải quyết dứt điểm nhằm bảo vệ quyền lợi cho người được trợ giúp.
Đối với các vụ việc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhưng còn có khiếu nại của người được trợ giúp pháp lý, chưa bảo đảm được lợi ích chính đáng của người được trợ giúp pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã tiến hành gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng. Cụ thể trong thời gian qua, Trung tâm đã thực hiện 03 vụ việc kiến nghị: kiến nghị về việc cấp đất sản xuất cho người dân tại vùng kinh tế mới xã Cư Klông, huyện Krông Năng; kiến nghị về việc giải quyết lại án dân sư theo thủ tục giám đốc thẩm; kiến nghị về việc giải quyết khiếu nại Quyết định cho thôi việc của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk.
Với kết quả trên cho thấy việc kiến nghị thông qua trợ giúp pháp lý lưu động là chủ yếu, kiến nghị bằng văn bản chiếm số lượng không nhiều, việc kiến nghị đã được gửi đến các cơ quan chức năng, một số vụ việc được giải quyết góp phần bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân, tạo lập, củng cố và duy trì lòng tin của nhân dân vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó có một số vụ việc đã được kiến nghị đến một số cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết và việc trả lời kiến nghị cho Trung tâm hầu như không có.
II. Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập 
1. Thuận lợi:

+ Hệ thống pháp luật điều chỉnh về trợ giúp pháp lý nói chung và kiến nghị thông qua trợ giúp pháp lý nói riêng tương đối hoàn chỉnh là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện tốt công tác kiến nghị trợ giúp pháp lý;
+ Trong hoạt động của Trung tâm luôn được sự quan tâm chỉ đạo và kịp thời, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp; Sự phối hợp của các Sở, Ban ngành trong công tác trợ giúp pháp lý; 
+ Đã có sự phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, trên cơ sở đó đã góp phần đáng kể trong việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan trong hoạt động trợ giúp pháp lý;
+ Tập thể cán bộ công chức, viên chức Trung tâm là đội ngũ trẻ khỏe năng động, đoàn kết, yêu nghề, tận tụy trong công việc, có tinh thân trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan (trong đó có 72% cán bộ viên chức tốt nghiệp đại học) là nguồn lực chính giúp Trung tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Khó khăn, vướng mắc, bất cập
Bên cạnh những thuận lợi công tác thực hiện kiến nghị thông qua trợ giúp pháp lý cũng gặp một số khó khăn bất cập sau:

+ Do những đặc thù về vị trí địa lý trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn nhất là việc đi lại, với diện tích tự nhiên của tỉnh rộng lớn, cơ sở hạ tầng phát triển kém, địa hình phức tạp thành phần dân tộc đa dạng (44 dân tộc anh em cùng chung sống), tình hình an ninh chính trị luôn có những điểm nóng, nên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc xác minh, thu thập chứng cứ phục vụ cho công tác kiến nghị.

+  Đa số các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn nên hầu hết nhận thức pháp luật còn hạn chế, nên việc cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan đến vụ việc chưa được kịp thời;

+ Luật trợ giúp pháp lý cũng như văn bản hướng dẫn thi hành luật chưa có quy định cụ thể về thời điểm tổ chức trợ giúp pháp lý phải ra kiến nghị, thời hạn ra kiến nghị...; 
+ Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ và kịp thời nên hiệu quả kiến nghị chưa cao.
III. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

1. Nhận thức của một số cơ quan, tổ chức về mục đích, vai trò, giá trị pháp lý của văn bản kiến nghị trong hoạt động trợ giúp pháp lý còn chưa đầy đủ, chưa chú trọng đến việc trả lời vụ việc kiến nghị;
2. Mặc dù việc kiến nghị thông qua trợ giúp pháp lý đã được quy định tại Điều 42 Luật trợ giúp pháp lý, Điều 41 nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007, Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý song chưa có văn bản nào quy định cụ thể chế tài đối với trường hợp không trả lời văn bản kiến nghị của Trung tâm trợ giúp pháp lý;
3. Nhận thức về pháp luật của các đối tượng được thụ hưởng trợ giúp pháp lý còn hạn chế;

4. Cán bộ công chức của Trung tâm hiện tại đa số có trình độ đại học nhưng mới được tuyển dụng nên chưa có nhiều kinh nghiệm vì vậy kết quả công việc đôi lúc chưa đáp ứng hết các yêu cầu của nhân dân.
IV. Kiến nghị:

Để tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh việc thực hiện kiến nghị trợ giúp pháp lý trong thời gian tới, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk xin có một vài kiến nghị và đề xuất sau đây:
1. Nhà nước cần thiết phải ban hành các văn bản pháp luật quy định cụ thể các trường hợp phải áp dụng biện pháp kiến nghị, thời hạn ra văn bản kiến nghị, chế tài đối với trường hợp không trả lời kiến nghị để tạo hành lang pháp lý về thực hiện kiến nghị thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý; 

2. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể với Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm cần phải kịp thời và có trách nhiệm hơn, để bảo đảm cho hoạt động kiến nghị trợ giúp pháp lý ngày càng hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu trợ giúp pháp lý;

3. Cùng với việc kiến nghị của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thì người được trợ giúp pháp lý cần nổ lực làm những gì thuộc về quyền và nghĩa vụ của một công dân mà pháp luật dành cho họ.

4. Sớm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức là nguồn bổ nhiệm, tiến tới bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý và Trưởng các Chi nhánh.
V. Phương hướng trong thời gian tới
Nhằm phát huy những thuận lợi khắc phục những khó khăn, nâng cao chất lượng kiến nghị trong thời gian tới Trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể để triển khai kịp thời, bảo đảm cho hoạt động trợ giúp pháp lý nói chung và kiến nghị trợ giúp pháp lý nói riêng ngày càng hiệu quả, đaps ứng được nhu cầu trợ giúp pháp lý cho những người được thụ hưởng chính sách của nhà nước về trợ giúp pháp lý;

2. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý hướng về cơ sở thông qua việc tổ chức thường xuyên các đợt trợ giúp pháp lý lưu động nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các xã biên giới, nhằm góp phần đưa pháp luật vào đời sống, trở thành cầu nối quan trọng giữa nhà nước và nhân dân từ đó giúp các đối tượng tiếp cận, am hiểu kiến thức pháp luật;


3. Thực hiện kiến nghị kịp thời và có chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người được trợ giúp;


4. Tăng cường ông tác kiểm tra, giám sát chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý để kịp thời phát hiện những sai sót, yếu kếm từ đó có những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện kiến nghị trợ giúp pháp lý.
Trên đây là một số kết quả thực hiện kiến nghị thông qua hoạt động trợ giúp pháp, trong thời gian tới Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh sẽ khắc phục những tồn tại, khó khăn và thực hiện kiến nghị trợ giúp pháp lý tại địa phương ngày càng hiệu quả hơn.

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC 

 - Cục TGPL (để b/c); 

 - Sở Tư pháp (để b/c);

 - Lưu: VP; TGPL.                                                                            
                                                                                Trần Trọng Vinh
PHỤ LỤC 3
Phụ lục báo cáo tổng số vụ việc kiên nghị thi hành pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức ở địa phương
(Kèm theo Báo cáo số 95/BC ngày 15/6/2009)

	Cơ quan gửi kiến nghị
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã (nếu có)
	Loại kiến nghị
	Hình thức
	Lĩnh vực
	Kết quả

	
	
	
	
	Giải quyết lại vụ việc
	Xem xét hành vi của cán bộ công chức
	Sửa đổi bổ sung văn bản QPPL
	Văn bản (số, ký hiệu, ngày tháng)
	Khác
	
	Đã giải quyết (số, ký hiệu ngày tháng VB trả lời)
	Chưa giải quyết
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	Tổ chức đoàn thể xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
	x
	
	
	03
	
	
	Công văn số 46/CV-TGPL ngày 9/7/2007; Công văn số 47/CV-TGPL ngày 9/7/2007; Công văn số 80/CV-TGPL ngày 15/10/2007; Công văn số 118/CV-TGPL ngày 17/10/2008
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